
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN 
(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày         /6/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2018) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Công nghệ Thông tin 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020577 Bùi Quang Cường 22/12/1996 Nam Nghệ An 3.64 Xuất sắc  

2  14020066 Hà Hồng Duyên 07/11/1996 Nữ Thái Bình 3.30 Giỏi  

3  14020084 Trần Đình Dương 23/08/1996 Nam Hải Dương 3.73 Xuất sắc  

4  14020102 Trần Xuân Đạt 05/10/1996 Nam Hải Dương 3.50 Giỏi  

5  14020123 Phạm Minh Đức 07/07/1996 Nam Hà Nội 3.71 Xuất sắc  

6  14020180 Tô Mạnh Hiệp 08/01/1996 Nam Thái Bình 3.44 Giỏi  

7  14020169 Nguyễn Minh Hiếu 18/12/1996 Nam Vĩnh Phúc 3.33 Giỏi  

8  14020170 Nguyễn Quang Hiếu 26/06/1996 Nam Hà Nội 3.08 Khá  

9  14020213 Trần Thị Thanh Huyền 12/05/1996 Nữ Nam Định 3.66 Xuất sắc  

10  14020225 Phạm Quang Hưng 08/01/1996 Nam Nam Định 3.34 Giỏi  

11  14020249 Nguyễn Thị Lan 15/12/1996 Nữ Vĩnh Phúc 3.52 Giỏi  

12  14020752 Phạm Minh Hoàng Linh 04/11/1996 Nam Hải Dương 3.55 Giỏi  

13  14020629 Vũ Thùy Linh 17/03/1996 Nữ Hải Phòng 3.29 Giỏi  

14  14020669 Nguyễn Việt Long 14/11/1996 Nam Hà Nội 3.28 Giỏi  

15  14020268 Đinh Tiến Lộc 20/12/1996 Nam Hà Nội 3.44 Giỏi  

16  14020303 Nguyễn Văn Minh 13/09/1996 Nam Hà Nội 3.16 Khá  

17  14020335 Nguyễn Văn Nhật 15/02/1996 Nam Hà Nội 3.56 Giỏi  

18  14020337 Hoàng Ngọc Như 11/06/1996 Nữ Hải Dương 3.38 Giỏi  

19  14020341 Dương Quốc Phong 23/01/1996 Nam Vĩnh Phúc 3.46 Giỏi  

20  14020411 Trần Minh Thanh 16/11/1996 Nam Thái Nguyên 3.23 Giỏi  

21  14020424 Vũ Tiến Thành 14/10/1996 Nam Nam Định 3.19 Khá  

22  14020426 Phan Thế Thảo 19/01/1996 Nam Hải Dương 3.30 Giỏi  

23  14020436 Trần Việt Thắng 17/02/1996 Nam Nam Định 3.36 Giỏi  

24  14020450 Đỗ Ngọc Hoài Thu 10/09/1996 Nữ Yên Bái 3.37 Giỏi  

25  14020452 Nguyễn Đức Thuần 20/10/1995 Nam Hà Nội 3.70 Xuất sắc  

26  14020613 Phan Thị Hà Trang 19/06/1996 Nữ Hà Tĩnh 3.36 Giỏi  

27  14020513 Lý Văn Tuấn 06/10/1996 Nam Hà Nội 3.36 Giỏi  

28  14020515 Ngô Phương Tuấn 13/07/1996 Nam Hà Nội 3.23 Giỏi  

29  14020520 Trần Minh Tuấn 21/05/1996 Nam Thái Bình 3.72 Xuất sắc  

30  14020521 Vũ Minh Tuấn 13/09/1996 Nam Thái Bình 3.46 Giỏi  

31  14020525 Trần Thị Ánh Tuyết 14/03/1996 Nữ Hưng Yên 3.28 Giỏi  

32  14020685 Vũ Nam Tước 10/07/1996 Nam Bắc Ninh 3.53 Giỏi  

33  14020549 Lại Thị Thảo Vân 13/08/1996 Nữ Nam Định 3.28 Giỏi  



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

34  14020560 Chu Thừa Vũ 14/09/1996 Nam Hà Nội 2.92 Khá  

35  14020568 Lê Thị Xuân 03/10/1995 Nữ Hải Dương 3.09 Khá  

Ấn định danh sách này có 35 sinh viên./. 


